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BÁO CÁO 

Tình hình giá cả thị trường, công tác quản lý giá tháng 11/2020 

 

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG 

1. Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11/2020:  

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, Chỉ số giá tiêu dùng tháng 

11 năm 2020 giảm 0,72% so với tháng trước, giảm 2,57% so với tháng 12 năm 

trước và giảm 0,83% so với cùng tháng năm trước. CPI bình quân 11 tháng năm 

2020 tăng 3,97%.  

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 03 nhóm có chỉ số tăng so 

với tháng trước: Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,04%; May mặc, mũ 

nón và giày dép tăng 0,13%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,68%. Có 03 nhóm 

chỉ số ổn định so với tháng trước: Đồ uống và thuốc lá; Thuốc và thiết bị y tế; 

Giáo dục. 

Có 05 nhóm có chỉ số giảm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,23%; ; 

Thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,77%; Giao thông giảm 1,3%; Bưu chính 

viễn thông giảm 1,75%; Văn hóa giải trí và du lịch giảm 2,26%. 

Diễn biến giá tiêu dùng tháng 11/2020 của một số nhóm hàng chính: 

Riêng chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ trên địa bàn biến động theo giá vàng 

trong nước, bình quân tháng 11/2020 giá vàng tăng 0,89% so với tháng trước, giá 

vàng dao động quanh mức 5,47 triệu đồng/chỉ (Giá bán ra vàng SJC tại Ngân hàng 

Vietcombank). Giá đô la Mỹ (USD) tháng này có giá bình quân 23.030 đồng/USD 

giảm 0,04% so với tháng trước. Giá các mặt hàng này diễn biến theo giá chung của 

cả nước và thế giới. Các nguyên nhân làm tăng CPI tháng 11 năm 2020: 

- Giá gas tiếp tục được điều chỉnh tăng 19.000 đồng/bình 12kg từ ngày 

01/11/2020, đây là lần thứ 7 giá gas tăng với tổng mức 114.500 đồng/bình 12 

kg; giá cả các mặt hàng liên quan Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 

0,04% so với tháng trước. 

- Thời tiết tại địa phương đang đầu mùa lạnh nên nhu cầu người dân mua 

sắm quần áo, mũ nón, giày dép tăng; giá cả mặt hàng này tăng 0,13% so với 

tháng trước. 

- Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới phức tạp và 

thế giới đang tích cực nghiên cứu vaccine phòng Covid-19, kèm theo những 

thông tin về bầu cử Tổng thống Mỹ dẫn đến biến động chỉ số giá về Hàng hóa 

và dịch vụ khác tăng 0,68% so với tháng trước. 
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Bên cạnh các nguyên nhân làm tăng CPI, còn có một số nguyên nhân 

giảm CPI tháng 11 năm 2020 như sau:  

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong tháng 11 trên toàn thế giới vẫn còn diễn 

biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế của các quốc gia. Dẫn 

đến việc giảm tiêu thụ các loại hàng hóa, hoạt động du lịch chưa hồi phục khiến chỉ 

số giá các mặt hàng liên quan như: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống; Giao thông; Bưu 

chính viễn thông; Văn hóa, giải trí và du lịch giảm so với tháng trước. 

2. Diễn biến giá cụ thể từng loại hàng hóa trong tháng 11/2020  

- Hàng ăn và dịch vụ ăn uống:  

+ Chỉ số giá lương thực tăng do giá thóc gạo trên địa bàn tỉnh không còn 

duy trì được sự ổn định như tháng trước bởi nhiều địa phương đang bước vào 

thời điểm canh tác rau màu vụ đông dẫn đến giá lương thực tăng nhẹ 0,73% so 

với tháng trước. 

+ Chỉ số giá nhóm thực phẩm giảm so với tháng trước do tình hình dịch 

bệnh diễn biến phức tạp, các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn 

uống tàm dừng hoạt động, lượt khách du lịch giảm, làm sức mua ở các chợ 

giảm, cụ thể:  

Giá thịt lợn giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Giá lợn hơi trung bình dao 

động từ 75-77.000đ/kg; giá thịt lợn móc từ 95-98.000đ/kg; giá bán lẻ thịt lợn 

dao động từ 120-140.000đ/kg tùy từng loại. Mông sấn trung bình 110-

120.000đ/kg; thịt thăn, ba chỉ 140.000đ/kg. Nhóm các thực phẩm thay thế như 

gia cầm, cá, trứng, thịt bò, hải sản… giá ổn định do nguồn cung dồi dào. Riêng 

giá vịt, tôm có tăng nhẹ do nhu cầu thị trường. Thịt bò: 260.000đ/kg; cá chép: 

60.000-75.000 đ/kg; cá chuối 90.000 - 120.000 đ/kg; cá rô phi: 30-40.000đ/kg; 

gà ta lông: 50.000 - 70.000 đ/kg; trứng gà ta: 28.000 - 35.000 đ/chục. 

Rau, củ, quả: Giá rau xanh các loại tại các chợ giữ ổn định do nguồn cung 

cung dồi dào, cụ thể: Giá bán lẻ một số loại: rau muống, rau mùng tơi, cải xanh, 

cải, ngót 5-7.000 đ/mớ; bí xanh 10.000-12.000đ/kg; khoai tây 10.000-15.000 

đ/kg; cà chua: 20.000-25.000 đ/kg. 

- Nhóm đồ uống và thuốc lá ổn định so với tháng trước; 

- Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng so tháng trước; 

- Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng so với tháng trước; 

- Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm so tháng trước; 

- Nhóm thuốc và thiết bị y tế ổn định so với tháng trước; 

- Nhóm giao thông giảm so tháng trước, chủ yếu do chỉ số giá nhóm nhiên 

liệu giảm so tháng trước do hai đợt điều chỉnh giá xăng, dầu; 

- Nhóm bưu chính viễn thông giảm so tháng trước; 

- Nhóm giáo dục ổn định so với tháng trước; 
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 - Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm so tháng trước do ảnh hưởng của 

Đại dịch Covid-19, nhu cầu du lịch, giải trí của người dân giảm; 

 - Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tháng này tăng so với tháng trước, do 

giá hàng hóa và dịch vụ cho cá nhân tăn do chỉ số giá vàng tăng. 

(Chi tiết Bảng chỉ số CPI tháng 11 theo phụ lục đính kèm) 

3. Thống kê giá cả hàng hóa: Theo Phụ lục số 01 đính kèm. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ GIÁ TRONG THÁNG 11/2020 

- Trả lời kết quả thẩm định giá của Nhà nước của các đơn vị như: Uỷ ban 

nhân dân xã Hộ Đáp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Nhà khách tỉnh, Bệnh viện Sản 

nhi, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Thư viện tỉnh... 

- Hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt giá cho các đơn vị trên địa 

bàn tỉnh. 

- Thẩm định giá tài sản của 26 lượt đề nghị thẩm định giá của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

III. DỰ BÁO DIỄN BIẾN MẶT BẰNG GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG 

TRONG TỈNH TRONG THÁNG TIẾP THEO 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, ảnh hưởng đến tình hình thị 

trường và các nhóm giao thông, dịch vụ... Một số mặt hàng xăng dầu, khí dầu 

mỏ hóa lỏng (LPG), giá vàng và tỷ giá đô la Mỹ sẽ tiếp tục có những biến động 

theo tác động của thị trường thế giới. Mặt hàng thịt lợn và các mặt hàng thiết 

yếu tăng nhẹ do dịp Tết Nguyên đán sắp tới. 

- Giao mùa, các mặt hàng đồ uống, thiết bị, đồ dùng điện lạnh giảm; các 

mặt hàng cho mùa thu, đông như quần áo, giày, chăn ga, đệm tăng theo nhu cầu 

tiêu dùng. 

Trên đây là báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 11/2020 của tỉnh Bắc 

Giang, Sở Tài chính báo cáo Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính; 

-  Lưu: VT, QLGCS. 
Bản điện tử: 

-  - VP Tỉnh ủy (B/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Email: csgia@mof.gov.vn; 

- Email: hoangngocthai129@gmail.com; 
- Phòng TCKH các huyện, thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Phương 
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